
1 

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI 

của cán bộ, công chức, người lao động tại Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Phù Mỹ Nam 

----- 
 

 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

I. Thường trực Đảng ủy  

01 Bùi Quang Nhựt Bí Thư Đảng ủy xã  0947777829 
02 Phạm Thanh Bình Phó Bí thư TT Đảng ủy xã  0913119499/02563676344 

II. Ban Xây dựng đảng  

01  Nguyễn Thành Triêm  Trưởng Ban XD đảng 0987754950 
02  Lưu Công Linh Phó Trưởng Ban XD đảng 0987890246 
03  Nguyễn Mai Như  Chuyên viên  0972230322 
04 Nguyễn Xuân Lộc Chuyên viên  0913449279 
05  Lê Thị Hồng Thu  KCT 0983213409 
06 Lê Thị Lệ  KCT 0984291836 
07  Nguyễn Thanh Hiền  KCT 0962407779 

III. Ủy ban Kiểm tra 
01  Trần Viễn Chinh  Chủ nhiệm UBKT  0912203479 
02  Trần Đình Nhân Phó Chủ nhiệm UBKT 0986831861 
03 Phạm Thị Ngộ  UV UBKT  0977487289 
04 Võ Thị Điệp  UV UBKT 0919164772 
05 Đặng Ngọc Vũ  KCT 0388305109 
06  Nguyễn Thị Hồng Sương KCT 0394222567 
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IV. Văn Phòng Đảng ủy 
01 Nguyễn Thành Trung Chánh Văn phòng Đảng ủy xã  0969904345 
02 Lê Thị Tường Vi Phó Chánh Văn phòng Đảng ủy xã 0395134156 
03 Nguyễn Thị Xuân Hằng Chuyên viên  0353847801 
04 Nguyễn Thị Hồng Anh Chuyên viên  0985594903 
05 Nguyễn Thị Hồng Liễu  Hợp đồng   0919542077 
06 Võ Hùng Vương KCT 0984975599 
07 Đỗ Bùi Mộng Trinh KCT 0981875816 
08 Nguyễn Thành Đức  KCT 0382899303 

V. UBMTTQVN xã  

01 Lê Thị Tuyết Hằng UVBTV, Chủ tịch UBMTTQVN xã 0983773169 
02 Võ Tuấn Hưởng PCT UBMTTQVN – Đoàn TN 0394448228 
03 Võ Thị Kim Thanh PCT UBMTTQVN - Nông dân  0915520334 
04 Mai Thị Bích Nga PCT UBMTTQVN - LHPN xã 0774421767 
05 Nguyễn Thành Vương PCT UBMTTQVN - Hội CCB xã 0978512477 
06 Nguyễn Thị Thúy Hoanh Chuyên viên Mặt trận xã 0972755159 
07 Nguyễn Lộc Ninh Chuyên viên Mặt trận xã 0855400387 
08 Lê Thái Bình Chuyên viên Mặt trận xã 0789417286 
09 Đào Mỹ Viên KCT 0373767740 
10 Trần Thị Xuân Tiền KCT 0967280960 
11 Nguyễn Thành Được KCT 0346614394 
12 Thái Thị Tuyết Nhung KCT 0974923693 
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Hội đồng nhân dân xã 

01 Phạm Thanh Liêm PCT thường trực HĐND xã 0984292554 
02 Trần Ngọc Trung Phó Ban Kinh tế  0395992276 
03 Đoàn Thị Thành Lợi Phó Ban VHXH 0905924767 

Ủy ban nhân dân xã 

01 Nguyễn Thị Thu Phương PBT – Chủ tịch UBND xã 0919425364 
02 Phạm Quốc Ánh PCT UBND xã 0829157268 
03 Nguyễn Văn Đạo PCT UBND xã – GĐ TTHC công 0911357175 

Văn phòng HĐND & UBND xã 

01 Đặng Thị Mỹ Voanh Chánh VP HĐND & UBND 0968882115 
02 Phạm Ngọc Anh Chuyên viên VP HĐND & UBND 0985528515 
03 Nguyễn Thị Lệ Chuyên viên VP HĐND & UBND 0987361260 
04 Nguyễn Thị Thu Phương Chuyên viên VP HĐND & UBND 0919408709 
05 Võ Thanh Tuấn Chuyên viên VP HĐND & UBND 0385468789 
06 Nguyễn Thị Thanh Thúy Chuyên viên VP HĐND & UBND 0839863499 
07 Hồ Văn Việt Chuyên viên VP HĐND & UBND 0973967467 

Phòng Kinh tế 

01 Hồ Văn Vinh Trưởng Phòng Kinh tế 0985442176 
02 Nguyễn Thế Khải Chuyên viên Phòng Kinh tế 0974699039 
03 Nguyễn Văn Thiện Chuyên viên Phòng Kinh tế 0935569766 
04 Nguyễn Đức Chiến Chuyên viên Phòng Kinh tế 0973037447 
05 Võ Tài Đức Chuyên viên Phòng Kinh tế 0988616165 
06 Phạm Tấn Hoa Chuyên viên Phòng Kinh tế 0349567188 
07 Phạm Hồng Vũ Chuyên viên Phòng Kinh tế 0827435679 
08 Phan Toại Thoan Chuyên viên Phòng Kinh tế 0976890284 
09 Lê Thị Liên KCT 0775555894 
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Phòng VHXH xã 

01 Võ Thị Tâm Trưởng Phòng VHXH 0914483135 
02 Lê Thanh Quang Chuyên viên Phòng VHXH 0905954200 
03 Trần Văn Hà Chuyên viên Phòng VHXH 0786278313 
04 Nguyễn Thị Hoài Thương Chuyên viên Phòng VHXH 0988324113 
05 Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên Phòng VHXH 0355106127 
06 Nguyễn Trung Chỉnh Chuyên viên Phòng VHXH 0963022359 
07 Châu Thị Mỹ Hiệp Chuyên viên Phòng VHXH 0907563696 
08 Bùi Thị Thu Hường KCT 0987025593 

Trung tâm phục vụ Hành chính công 

01 Thái Quang Trưởng Phó Giám đốc 0914003177 
02 Trương Quốc Việt Chuyên viên HCC 0935877903 
03 Võ Thị Kiều Trang Chuyên viên HCC 0979571504 
04 Lê Thị Thanh Thủy Chuyên viên HCC 0972301257 
05 Trần Đình Lâm Chuyên viên HCC 0963952679 
06 Nguyễn Văn Định Chuyên viên HCC 0905734027 

 


